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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục 14 thủ tục hành chính thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, gồm: 13 thủ tục hành chính cấp tỉnh; 01 thủ tục hành chính cấp huyện.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ 01 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 và 13 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, Các CV.
	CHỦ TỊCH 





Đặng Xuân Phong


 
DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẮT GIẢM THỜI GIAN
	STT
	Tên Cơ quan, đơn vị
	Số lượng TTHC thực hiện cắt giảm
	Thời hạn giải quyết TTHC  (ngày)
	Thời hạn giải quyết TTHC  (ngày)
	Ghi chú

	
	
	
	Theo quy định
	Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm
	

	 
	CẤP TỈNH
	13
	 
	 
	 

	I
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 

	1
	Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
	 
	20
	18
	 

	2
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
	 
	20
	15
	 

	3
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	 
	20
	15
	 

	4
	Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp
	 
	20
	15
	 

	5
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
	 
	15
	13
	 

	6
	Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp
	 
	15
	13
	 

	7
	Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	 
	30
	25
	 

	8
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
	 
	55
	38
	 

	 
	+ Trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc Phụ lục III nhưng không thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
	 
	50
	35
	 

	 
	+ Đối với hình thức thẩm định thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức liên quan đối với các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 40/2019/NĐ-CP bao gồm các dự án thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
	 
	45
	32
	 

	II
	Sở Y tế
	 
	 
	 
	 

	 
	Lĩnh vực Dược phẩm
	 
	 
	 
	 

	1
	Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế
	 
	20
	15
	 

	2
	Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
	 
	7
	5
	 

	 
	Lĩnh vực khám chữa bệnh
	 
	 
	 
	 

	3
	Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	 
	45
	32
	 

	4
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
	 
	45
	32
	 

	5
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc
	 
	45
	32
	 

	 
	CẤP HUYỆN
	01
	 
	 
	 

	1
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	 
	03
	02
	 


II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ (14 TTHC)
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Công bố tại Quyết định
	Ghi chú

	I
	Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
	 
	 

	1
	Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
	Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 của UBND tỉnh
	TTHC tiếp tục thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết

	2
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
	Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh
	TTHC tiếp tục thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết

	3
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh
	TTHC tiếp tục thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết

	4
	Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp
	Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh
	TTHC tiếp tục thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết

	5
	Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm đó khoáng sản
	Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh
	TTHC có sự thay đổi

	6
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Quyết định số 801 /QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh
	TTHC tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết

	I
	Lĩnh vực Y tế
	 
	 

	1
	Cấp chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ
	Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh
	TTHC giải quyết không đảm bảo thời gian cắt giảm

	2
	Cấp lần đầu và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
	Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh
	TTHC giải quyết không đảm bảo thời gian cắt giảm

	3
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
	Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh
	TTHC giải quyết không đảm bảo thời gian cắt giảm

	4
	Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
	Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh
	TTHC giải quyết không đảm bảo thời gian cắt giảm

	III
	Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
	 
	 

	1
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Quyết định số 801 /QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh
	TTHC có sự thay đổi

	2
	Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động- Thương binh và Xã hội cấp.
	
	

	3
	Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em
	Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh
	TTHC có sự thay đổi

	4
	Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
	
	TTHC có sự thay đổi


 
